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Số:        /STP-XDKTVB
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết, Quyết định Ban hành quy định mức tỷ lệ (%) cụ thể xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; tính tiền thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày        tháng 8 năm 2024



Kính gửi: Sở Tài chính

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1913/STC-GCS ngày 19/8/2024 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị quyết thống nhất quy định mức tỷ lệ (%) cụ thể xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; tính tiền thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và dự thảo Quyết định Ban hành quy định mức tỷ lệ (%) cụ thể xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; tính tiền thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo) và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến góp ý như sau:
1. Đối với dự thảo Quyết định 
- Tại phần tên gọi: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ “Ban hành” trước cụm từ “quy định” cho phù hợp với mẫu số 18 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Tại phần căn cứ:
+ Tại căn cứ thứ ba: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ “số 31/2024/QH15” sau cụm từ “Căn cứ Luật Đất đai” cho phù hợp và thống nhất với cách trình bày phần căn cứ. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
+ Tại căn cứ thứ tư: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ từ “thu” trước cụm từ “tiền sử dụng đất, tiền thuê đất” cho phù hợp với tên gọi của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.
- Tại Điều 1: 
+ Tại phần tiêu đề của Điều 1: Cơ quan soạn thảo quy định: “Quy định mức tỷ lệ (%) cụ thể xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; tính tiền thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau”. 
Tuy nhiên, căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quy định về trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá: “Căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp”.
Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về đơn giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Đất đai: “Căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức đơn giá thuê đất quy định tại điểm a, điểm b khoản này sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp”.
Căn cứ khoản 3 Điều 28 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước: “Căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức đơn giá thuê đất quy định tại khoản 2 Điều này sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp”. 
Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa tên gọi của Điều 1 cho phù hợp.
+ Tại khoản 1: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung “không thông qua hình thức đấu giá” vào sau nội dung “đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm” cho phù hợp với điểm a Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.
+ Tại khoản 2: Cơ quan soạn thảo quy định: “Đối với đất được nhà nước cho thuê để xây dựng các công trình ngầm không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) hoặc công trình ngầm gắn với phần ngầm công trình xây dựng trên mặt đất mà có phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện tích đất trên bề mặt có thu tiền thuê đất thì đơn giá thuê đất được xác định như sau:”. Tuy nhiên, căn cứ khoản 2 Điều 27 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm: “Đơn giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Đất đai, được tính như sau”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp.
- Tại Điều 3: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ “(%)” sau cụm từ “tỷ lệ phần trăm” cho phù hợp với tên gọi của Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “Lâm Đồng” sau cụm từ “Ủy ban nhân dân tỉnh” và bỏ cụm từ “(%)” sau cụm từ “tỷ lệ phần trăm” cho phù hợp với tên gọi của Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND.
- Tại phần nơi nhận: Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa nơi nhận “Như Điều 3” thành “Như Điều 4” cho phù hợp.
2. Đối với dự thảo Nghị quyết  
- Tại phần căn cứ pháp lý:
+ Tại căn cứ thứ ba: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ “số 31/2024/QH15” sau cụm từ “Căn cứ Luật Đất đai” cho phù hợp và thống nhất với cách trình bày phần căn cứ. Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa lại ngày, tháng, năm ban hành của Luật Đất đai cho chính xác.
+ Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung căn cứ “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024” cho đầy đủ.
+ Tại căn cứ thứ tư: Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ từ “thu” trước cụm từ “tiền sử dụng đất, tiền thuê đất” cho phù hợp với tên gọi của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.
- Tại Điều 1: Đối với nội dung quy định tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại, đối chiếu các quy định có liên quan và nội dung cần chỉnh sửa tại dự thảo Quyết định nêu trên để chỉnh sửa tại dự thảo Nghị quyết cho thống nhất, phù hợp quy định.
3. Đối với dự thảo Tờ trình
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu mẫu số 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/05/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, để trình bày dự thảo Tờ trình cho phù hợp. Cụ thể như: 
- Tại mục sự cần thiết ban hành văn bản: Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày lại với hai nội dung: Cơ sở chính trị, pháp lý; Cơ sở thực tiễn, cho phù hợp với mẫu số 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP.
- Tại mục về “Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo văn bản: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm mục về “Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo văn bản” cho phù hợp với mẫu số 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP.
- Tại mục về “Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản (nếu có)”: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm mục về “Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản (nếu có)” cho phù hợp với mẫu số 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP.
- Tại phần kết thúc: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ “Sở Tài chính” vào trước cụm từ “xin kính trình” cho phù hợp với mẫu số 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP. 
- Đối với các nội dung chỉnh sửa tại dự thảo Quyết định, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung giải trình cơ sở pháp lý tại dự thảo Tờ trình cho thống nhất, có cơ sở để Sở Tư pháp thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Ngoài ra, đối với Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị cơ quan soạn thảo áp dụng Mẫu số 14 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP để trình bày cho phù hợp.
4. Về trình tự, thủ tục xây dựng
Theo điểm a Khoản 1 Điều 26; điểm c khoản 2 Điều 27 và khoản 3 Điều 28 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân phải xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh cùng cấp. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo lại xây dựng đồng thời dự thảo Nghị quyết và dự thảo Quyết định. Do đó, nêu trường hợp dự thảo Nghị quyết có thay đổi nội dung sau khi trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh thì đề nghị cơ quan soạn thảo thay đổi nội dung dự thảo Quyết định theo nội dung thay đổi của dự thảo Nghị quyết, đồng thời, gửi các cơ quan có liên quan để góp ý lại đối với các nội dung thay đổi.
Qua rà soát, Sở Tư pháp nhận thấy, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có ý kiến thống nhất xây dựng dự thảo, do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo căn cứ khoản 1 Điều 127 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” để đề nghị Ủy ban nhân dân xây dựng dự thảo quyết định cho phù hợp.
Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết thống nhất quy định mức tỷ lệ (%) cụ thể xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; tính tiền thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và dự thảo Quyết định Ban hành quy định mức tỷ lệ (%) cụ thể xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; tính tiền thuê đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp kính gửi Sở Tài chính./.
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